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                             ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN TỈ LỆ NGHỊCH 112015
I . ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
       1. Ba lít nước biển chứa 105 g muối . Hỏi 150 lít biển chứa bao nhiêu kg muối ?
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      II. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 
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   III.  TOÁN CHIA TỈ LỆ 
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  16. a) Chia số 1208 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 0,(6) ; 0,7 ; 1,5.
        b)  Chia số 4500 thành ba số mà 80% số thứ nhất bằng 53,(3)% số thứ hai và bằng 40% số thứ ba
  17. Tuổi của bạn An bằng 0,25 tổng số tuổi của các bạn và tỉ số này không thay đổi theo thời gian. Hỏi bạn An có bao nhiêu bạn ?
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                                      Chúc các em thành công !
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6.  Vantoc riéng cta ca no la 21km/h, van tdc chay ctia dong séng la
3km/h. Hoi véi thoi gian dé ca nd chay nguoc dong duoc 30km thi ca nd
chay xudi dong dugc bao nhiéu km?
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7. Mot doi 24 nguoi trdng xong s6 cay du dinh trong 5 ngay. Néu doi
duoc bd sung thém 6 ngudi nira thi s& trong xong sb cdy 4y sém dugc
méy ngay? (Gi st ning sudt 1am viéc ctia moi ngudi nhu nhau).
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8. Cho biét 48 cong nhan hoan thanh mot cong viéc trong 12 ngay.
Hoi 16 cdng nhén véi cung nang sudt nhu vdy hoan thanh cong viéc do

hét bao nhiéu ngay?
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9. Van téc cua ngudi di xe may, nguc‘yi di xe dap va nguoi di bo ti 1€

vGi céc sb 12; 4 va 1,5. Thoi gian nguoi di xe mdy di tir A dén B it hon
thoi gian nguoi di xe dap tu A dén B 1a 2 gid. Hoi ngudi di bo di tir A
dn B mét bao 1au?
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10. Mbt 6 t6 di tir A luc 8 gio. Pén 9 gi0 mot 6t6 khac ciing di tir A. Xe
thir nhét dén B luc 2 glor chiéu. Xe thir hai den B sém hon xe thi nhat
nira gio. Tinh van téc mdi xe bidt réng vén téc xe thir hai 16n hon van toc
xe thi nhét 1a 20km/gio.
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11. Mot cand di xu6i dong tir A dén B mat 2 gir 24 phut. Biét ring van
toc xubi dong cuia cand la 18km/h, vén téc dong nuée 1a 1,8km/h, hay
tinh thoi gian cand di nguoc dong tir B vé A.
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12Nguoi thg thit nhat 1am mot dung cu cén 12 phit, ngudi tho thit hai lam mot
dung cu chi c4n 8 phiit. Hoi trong thi gian ngudi thit nhat lam dugc 48 dung
cu thi ngudi thtt hai lam dugc bao nhjéu dung cu ?
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13.Timbasé x, y, z, biét ring x 1y : 2=
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14. S6 M dirgc chia thanh ba phin ti 1¢ v6i nhau 0,5 1%; 2:1{. Tim sb
M, biét ring tong binh phuong ciia ba s6 d6 bang 4660.
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15. Chia sé 230 thanh ba phan sao cho phan thir nhat va phan thir hai ti
1¢ nghich véi % va — ; phan thir nhit va phn thir ba ti 18 nghich véi %va %
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18. Mot cira hang c6 ba sic vai dai tat ca 1a 86,1m. Khi bén 28% stic
vai thit nhat, 40% stic vai thit hai vA 64% stic vai thi ba thi chiéu dai ba sdc vai
con lai biang nhau. Héi chiéu dai méi stic vai khi chua ban ?
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19. Tim t8ng clia nam s6, bi€t rang s6 thit nhat va sd thit ba ti 1¢ theo
5 va 9; s6 thit hai va s6 thit tu ti 1& theo 0,2 va 0,(3); s6 thi hai va s6 thi ba ti 1&
theo 3 va 4,5; s6 thit nam va s6 thi tu i & theo 1 va 2,5; con t0ng ca s6 thif ba va
s0 thir tu la 3,8.
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20. a) Tim ba phén s6 c6 téng bing 9%, biét cdc tir s6 ti e theo 3:4 : 5

va cdc miu s6 tuong tng ti 1é theo 5:1:2.
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20. b) Mot nguodi thg lam mot chi€c hop hinh hop chit nhat ¢6 dung tich
8900cm’. Biét chiéu dai va chiéu cao ti 1¢ theo 5 va 2, con chiéu rong va chiéu cao
ti 1é theo 7 va 8. Tim kich thu6c ciia chi€c hop.
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2.  Mic nudce sinh hoat nha ban Thuy duqc thong ké theo bing sau:

Théi diém [ Chisd dong hd do nwéc
Cudi thang 6 204
Cuoi thang 7 220
* | Cubi théng 8 237
Cuoi thang 9 250

Biét tong sb tién nuéc ma nha ban Thuy phai tra trong quy la 92.000
dong. Tinh tién nuéc nha ban Thuy phai tra trong thang 7, 8, 9.
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3. Mot xe tai chay tir A dén B mat 6 gio, trong khi d6 mot xe con chay
tir B dén A chi mét 3 gid. Néu hai xe d6 khoi hanh cling mot Itc thi sau
bao lau s& gap nhau?
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4. Mot ddi thuy loi c6 10 ngudi lam trong 8 ngay dao dugc 200m”
dat. Mot ddi khéc c6 12 ngudi lam tong trong 7 ngay thi dao dugc bao
nhiéu mét khdi dét (gia thiét ning xuét mdi ngudi déu nhu nhau)
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5. Mot don vi cong nhén sira duong du dinh phan chia sb mét duong
chobatdtheotilé5:6:7. Nhung sau dd, vi so ngudi thay dbi nén da
chia lai theo ti 1& 4:5:6.Do do, c6 mot tb lam nhleu hon du dinh la 10

mét duong. Tinh sé mét duong chia lai cho mdi té.





